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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
CƠ SỞ GIÁO DỤC

GHI 

CHÚ

1 011649258 Nguyễn Phú Minh 21/10/2005 Nam Trường THCS Tiên Dược

2 011338179 Lã Văn Nam 02/04/2005 Nam Trường THCS Việt Long

3 011255736 Nguyễn Thị Khánh Huyền 14/11/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

4 011223351 Nguyễn Thu Hiền 29/12/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

5 011223381 Vũ Hải Tuấn 10/07/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

6 011223459 Nguyễn Thị Khánh Hòa 11/10/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

7 011338130 Nguyễn Tuấn Hùng 12/12/2005 Nam Trường THCS Việt Long

8 011338120 Nguyễn Thị Bảo Châm 11/07/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

9 011223374 Đỗ Trần Gia Thái 08/09/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

10 011223376 Nguyễn Văn Thành 03/10/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

11 011223470 Nguyễn Ngọc Huyền 16/08/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

12 011125279 Dương Quỳnh Chi 22/11/2005 Nữ Trường THCS Thụy Lâm

13 011513883 Đào Duy Bình 21/12/2005 Nam Trường THCS Đức Hòa

14 013694736 Trần Minh Đức 07/08/2005 Nam Trường THCS Thị Trấn Sóc Sơn

15 011257163 Ngô Quốc Bảo Hưng 26/06/2005 Nam Trường THCS Vân Hà

16 011223457 Nguyễn Thanh Hằng 14/07/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

17 011244435 Nguyễn Thanh Tùng 04/01/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

18 011482363 Nguyễn Hoàng Hùng 24/10/2005 Nam Trường THCS Việt Long

19 011542833 Nguyễn Thị Hải Anh 11/08/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

20 011223443 Nguyễn Quang Đạt 13/09/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

21 011482366 Nguyễn Hoàng Lân 18/01/2005 Nam Trường THCS Việt Long

22 011223349 Nguyễn Ngọc Hải 12/10/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

23 011338631 Nguyễn Bình Thái 18/03/2005 Nam Trường THCS Tân Minh A

24 011542769 Nguyễn Ánh Trúc 20/08/2005 Nữ Trường THCS Đông Xuân

25 011223420 Hà Bình An 10/12/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

26 011338832 Đỗ Bá Ánh 27/03/2005 Nam Trường THCS Tân Minh A

27 011542853 Đinh Thị Minh Ngọc 10/07/2005 Nữ Trường THCS Đông Xuân

28 011244392 Nguyễn Tiến Đạt 30/01/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

29 011244427 Chu Khánh Toàn 02/05/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

30 011257821 Nguyễn Đình Nghĩa 02/07/2005 Nam Trường THCS Vân Hà

31 011244346 Nguyễn Xuân Viện 07/07/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

32 011698240 Đinh Văn Lợi 12/01/2005 Nam Trường THCS Xuân Thu

33 011315609 Nguyễn Thị Hà 05/11/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

34 011542911 Trần Thị Ngọc Ánh 16/03/2005 Nữ Trường THCS Đông Xuân

35 011542744 Lê Thị Thu Hoài 27/09/2005 Nữ Trường THCS Đông Xuân

36 011223429 Phạm Văn Bình 17/07/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

37 011524913 Nguyễn Văn Biển 14/08/2005 Nam Trường THCS Kim Lũ

38 011244344 Nguyễn Anh Tú 07/11/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

39 011524925 Nguyễn Bích Hồng 02/12/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

40 011256096 Hoàng Thị Ngọc Linh 11/02/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

41 011524991 Lê Văn Cảnh 08/03/2005 Nam Trường THCS Kim Lũ

42 011542957 Lê Hồng Thương 23/08/2004 Nữ Trường THCS Đông Xuân

43 011698273 Nguyễn Quang Tú 01/07/2005 Nam Trường THCS Xuân Thu

44 011649276 Lương Văn Trưởng 05/11/2005 Nam Trường THCS Tiên Dược

45 011223364 Nguyễn Hoài Nam 10/08/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang
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